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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
	Mã đề
	Câu
	Đáp án

	    101
	1
	A

	101
	2
	B

	101
	3
	C

	101
	4
	C

	101
	5
	B

	101
	6
	A

	101
	7
	D

	101
	8
	A

	101
	9
	B

	101
	10
	D

	101
	11
	B

	101
	12
	A

	101
	13
	D

	101
	14
	A

	101
	15
	D

	101
	16
	C

	101
	17
	C

	101
	18
	D

	101
	19
	B

	101
	20
	D

	101
	21
	A

	101
	22
	B

	101
	23
	A

	101
	24
	D

	101
	25
	C

	101
	26
	C

	101
	27
	B

	101
	28
	A

	
102
	1
	B

	102
	2
	C

	102
	3
	A

	102
	4
	C

	102
	5
	B

	102
	6
	B

	102
	7
	D

	102
	8
	A

	102
	9
	B

	102
	10
	C

	102
	11
	C

	102
	12
	D

	102
	13
	D

	102
	14
	B

	102
	15
	A

	102
	16
	A

	102
	17
	B

	102
	18
	A

	102
	19
	B

	102
	20
	D

	102
	21
	A

	102
	22
	C

	102
	23
	B

	102
	24
	C

	102
	25
	D

	102
	26
	C

	102
	27
	A

	102
	28
	D

	
103
	1
	C

	103
	2
	D

	103
	3
	D

	103
	4
	A

	103
	5
	A

	103
	6
	C

	103
	7
	B

	103
	8
	B

	103
	9
	D

	103
	10
	A

	103
	11
	B

	103
	12
	A

	103
	13
	C

	103
	14
	B

	103
	15
	B

	103
	16
	C

	103
	17
	D

	103
	18
	C

	103
	19
	A

	103
	20
	B

	103
	21
	D

	103
	22
	C

	103
	23
	B

	103
	24
	C

	103
	25
	A

	103
	26
	B

	103
	27
	A

	103
	28
	D

	
104
	1
	A

	104
	2
	A

	104
	3
	B

	104
	4
	C

	104
	5
	C

	104
	6
	D

	104
	7
	C

	104
	8
	D

	104
	9
	D

	104
	10
	C

	104
	11
	B

	104
	12
	B

	104
	13
	A

	104
	14
	D

	104
	15
	B

	104
	16
	B

	104
	17
	C

	104
	18
	D

	104
	19
	B

	104
	20
	A

	104
	21
	C

	104
	22
	C

	104
	23
	A

	104
	24
	B

	104
	25
	D

	104
	26
	B

	104
	27
	D

	104
	28
	A


II. HƯỚNG DẪN PHẦN TỰ LUẬN:
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	
+ Ta có tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động là: 

+ Quãng đường đi trong t1= 20p=  1/3 h  đầu:  S1 = v1.t1 = 1 km


quãng đường đi trong t2= 40p= 2/3h sau:  S2 = v2.t2 = 12. 2/3= 8 km





	
0,25

0,25


0,25

0,25


	Câu 2
(1,5 điểm)
	a. Vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian: 
b. Mô tả chuyển động của xe:
- Từ 0 – 3 giây: xe chuyển động thẳng……………………………………………….
- Từ giây thứ 3 đến giây thứ 5: xe đứng yên (dừng lại)………………………………..
c. Độ dịch chuyển của xe trong 4 giây đầu là:
d = 7 – 1 = 6m
Vận tốc của xe trong 4 giây đầu là: v = Δd/Δt = 6/4 = 1,5(m/s)…………………….
[image: 146 zalo Vntinh]

	0,5

0,25
0,25

0,5



	Câu 3
(0,5 điểm)
	Ta có:  người thứ nhất : 			
người thứ hai :
			 Người đo thứ 2 chính xác hơn.


	[bookmark: _GoBack]0,25

0,25




Lưu ý: 
- Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tương ứng.
- Nếu kết quả không có hoặc sai đơn vị thì 2 lỗi trừ 0,25 điểm, cả bài trừ không quá 0,5 điểm.
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